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1 Phạm Tuấn Anh Nam 9/10/1995 091761484 CNTT CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

2 Nguyễn Văn Đông Nam 21/7/1995 125592597 CNTT CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

3 Trần Văn Dương Nam 15/8/1994 091763126 CNTT CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

4 Nguyễn Trung Kiên Nam 18/8/1995 091825054 CNTT CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

5 Nguyễn Đức Phú Nam 29/12/1994 091850273 CNTT CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

6 Vũ Đức Tuấn Nam 21/5/1994 091736999 CNTT CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

7 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 28/9/1995 091870250 CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

8 Đặng Chí Đức Nam 24/1/1996 091709093 CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

9 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 21/11/1994 070994690 CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

10 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/12/1994 152003202 CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

11 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ 26/2/1994 091850363 CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

12 Vừ Mí Lử Nam 3/2/1995 073422857 KH XH&NV ĐH Tân Trào Tuyên Quang Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

13 Hoàng Thị Chiếu Nữ 1/12/1994 073387206 KH TN-KT-CN Đại học Tân Trào Tuyên Quang Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

14 Nguyễn Hương Oánh Nữ 16/7/1996 070987391 GD Tiểu học Đại học Tân Trào Tuyên Quang Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

15 Bùi Bích Phương Nữ 20/12/1995 070999073 KH TN-KT-CN Đại học Tân Trào Tuyên Quang Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

16 Phạm Thị Thanh Nữ 27/12/1996 071023763 KH TN-KT-CN Đại học Tân Trào Tuyên Quang Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1
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17 Lê Thông Viễn Nam 13/3/1995 070985705 KH TN-KT-CN Đại học Tân Trào Tuyên Quang Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

18 Phùng Tuấn Dương Nam 14/4/1995 091716566 HTTTKT ĐH CNTT và Truyền thông Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

19 Trần Thị Lệ Nữ 20/11/1995 122128483 HTTTKT ĐH CNTT và Truyền thông Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

20 Nguyễn Trung Đức Nam 13/7/1993 163144425 HTTTKT ĐH CNTT và Truyền thông Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

21 Viêm Văn  Sơn Nam 28/11/1994 125496292.00 ĐH CNTT &TT ĐH CNTT và Truyền thông Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

22 Trần Thị Liên Nữ 3/7/1993 091703856 HTTTKT ĐH CNTT và Truyền thông Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

23 Trần Ngọc Mai Nữ 18/9/1993 101135071 HTTTKT ĐH CNTT và Truyền thông Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

24 Nguyễn Bình Nguyên Nam 13/7/2001 8A THCS Chùa Hang 2 - Đồng Hỷ Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

25 Tô Nhật Thành Nam 25/4/2001 8A THCS Chùa Hang 2 Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

26 Nguyễn Thị Xuân Anh Nữ 3/1/1994 142764291 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

27 Nguyễn Tiến Đạt Nam 3/10/1994 091839019 TCNH ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

28 Giáp Ngọc Dương Nam 2/1/1994 091738174 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

29 Nguyễn Mạnh Duy Nam 18/10/1994 091840684 QTKD ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

30 Vũ Thị Hà Nữ 30/1/1994 091700668 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

31 Nguyễn Thanh Hoa Nữ 16/11/1993 091813605 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

32 Vi Thanh Hùng Nam 2/1/1994 091736886 QTKD ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

33 Dương Văn Khôi Nam 13/3/1995 091731291 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

34 Lê Huy Lăng Nam 3/3/1994 091738893 QLL-KT ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

35 Trần Thị Mai Phương Nữ 30/10/1994 091853188 QTKD ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

36 Đỗ Mai Phương Nữ 11/9/1994 091727471 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

37 Phan Thị Quế Nữ 2/8/1995 071014326 Quản trị ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

38 Hà Quỳnh Nữ 27/12/1994 091853604 QTKD ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

39 Nguyễn Việt Thắng Nam 16/12/1993 164459808 Kế toán ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

40 Hoàng Thị Thảo Nữ 10/8/1993 095182167 Tài chính ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

41 Nguyễn Thị Thùy Nữ 13/6/1995 091697666 Kinh tế ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

42 Nguyễn Hương Trang Nữ 16/10/1993 091847876 QTKD ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1
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43 Lê Hoàng Tùng Nam 24/8/1994 091718097 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thí sinh tự do x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

44 Hoàng Việt Khánh Nam 30/11/2000 9A4 THCS Hùng Sơn - Đại Từ Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

45 Trần Quang Minh Nam 7/5/2000 9A1 THCS Hùng Sơn - Đại Từ Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

46 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 25/6/1999 10 Tin THPT Chuyên - TP. Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

47 Lưu Văn Đức Nam 30/1/1999 10 Tin THPT Chuyên - TP. Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

48 Tồng Như Mai Nữ 16/9/1999 10 Tin THPT Chuyên - TP. Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

49 Nguyễn Thị An Nguyên Nữ 18/3/1999 10 Tin THPT Chuyên - TP. Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

50 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 1/9/1997 12 Tin THPT Chuyên - TP. Thái Nguyên Thái Nguyên Thí sinh đội tuyển x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1


